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Cửa thăm trần
450 × 450

(Hoàn thiện tại
công trường)

1
2

3

4

5

6

7

8

9

Cửa thăm trần
(Hoàn thiện tại công trường)
Xem “Không gian tối
thiểu cần thiết cho lắp
đặt và bảo trì” trên
 trang 4-5-23 đến 4-5-24

F-ø3

190

Loại A
mm mm mm mm mm Q’ty

B C D E F
mm

Kích thước cửa gió hồi

22/28/36/45/56 867 800 71 592450 (Pitch 150 × 3) 12
60/73/90 1,067 1,000 21 792750 (Pitch 150 × 5)
112/140/160 1,467 1,400 71 1,1921,050 (Pitch 150 × 7)

16
20

204 × 683
204 × 883

204 × 1,283

Đơn vị: mm

S-22MF3E5AN S-28MF3E5AN S-36MF3E5AN S-45MF3E5AN S-56MF3E5AN S-60MF3E5AN S-73MF3E5AN S-90MF3E5AN S-112MF3E5AN S-140MF3E5AN S-160MF3E5AN

220/230/240 V, 1 phase - 50/60 Hz    220/230/240 V, 1 phase - 50/60 Hz

kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.0 7.3 9.0 11.2 14.0 16.0

BTU/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100 20,500 24,900 30,700 38,200 47,800 54,600

kW 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3 7.1 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0

BTU/h 8,500 10,900 14,300 17,100 21,500 24,200 27,300 34,100 42,700 54,600 61,400

kW 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.089/0.089/0.089 0.079/0.079/0.079 0.079/0.079/0.079 0.136/0.136/0.136 0.265/0.265/0.265 0.265/0.265/0.265 0.330/0.330/0.330

kW 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.06/0.06/0.06 0.089/0.089/0.089 0.079/0.079/0.079 0.079/0.079/0.079 0.136/0.136/0.136 0.265/0.265/0.265 0.265/0.265/0.265 0.330/0.330/0.330

A 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.65/0.63/0.61 0.53/0.52/0.51 0.53/0.52/0.51 0.92/0.90/0.88 1.80/1.76/1.72 1.80/1.76/1.72 2.22/2.14/2.09

A 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.46/0.45/0.44 0.65/0.63/0.61 0.53/0.52/0.51 0.53/0.52/0.51 0.92/0.90/0.88 1.80/1.76/1.72 1.80/1.76/1.72 2.22/2.14/2.09

Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc Quạt lồng sóc

m³/h 768/660/480 768/660/480 840/720/480 840/720/480 960/840/600 1,260/1,080/900 1,260/1,080/900 1,500/1,380/960 2,220/1,920/1,560 2,220/1,920/1,560 2,400/2,040/1,680

L/s 213/183/133 213/183/133 233/200/133 233/200/133 267/233/167 350/300/250 350/300/250 417/383/267 617/533/433 617/533/433 667/567/467

m³/h 840/720/480 840/720/480 840/720/480 840/720/480 960/840/600 1,260/1,080/900 1,260/1,080/900 1,500/1,380/960 2,220/1,920/1,560 2,220/1,920/1,560 2,400/2,040/1,680

L/s 233/200/133 233/200/133 233/200/133 233/200/133 267/233/167 350/300/250 350/300/250 417/383/267 617/533/433 617/533/433 667/567/467

kW 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.165 0.165 0.165 0.259 0.259 0.259

Pa 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 30 (10-150) 40 (10-150) 50 (10-150) 50 (10-150) 50 (10-150)

dB 54/51/43 54/51/43 54/51/43 54/51/43 58/55/47 54/51/46 54/51/46 58/56/48 64/59/55 64/59/55 66/60/56

dB(A) 31/28/20 31/28/20 31/28/20 31/28/20 35/32/24 31/28/23 31/28/23 35/33/25 41/36/32 41/36/32 43/37/33

mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1,000 x 730 250 x 1,000 x 730 250 x 1,000 x 730 250 x 1,400  x 730 250 x 1,400  x 730 250 x 1,400  x 730

mm (inches) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø6.35 (Ø1/4) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8) Ø9.52 (Ø3/8)

mm (inches) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø12.7 (Ø1/2) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8) Ø15.88 (Ø5/8)

VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

kg 26 26 26 26 26 31 31 31 40 40 40

27˚C DB / 19˚C WB 20˚C DB

35˚C DB / 24˚C WB 7˚C DB / 6˚C WB

Cửa lấy gió tươi 

Mặt bích cửa gió cấp 

Lưu lượng gió làm lạnh
(Cao/Trung bình/Thấp)

Lưu lượng gió sưởi ấm
(Cao/Trung bình/Thấp)

S-22/28/36/45/56MF3E5AN
S-60/73/90/112/140/160MF3E5AN

S-22/28/36/45/56MF3E5AN
S-60/73/90/112/140/160MF3E5AN




